Phụ lục 1
Đề cương Kế hoạch/Công văn triển khai nhiệm vụ theo dõi tình hình thi hành
pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp
(Ban hành kèm theo Công văn số          /STP-THPL ngày       tháng 5  năm 2017 
của Sở Tư pháp)

1. Xác định cụ thể phạm vi, nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật
1.1. Đơn vị chủ trì
Các đơn vị được phân công chủ trì tại Điểm a Mục 4 Công văn số 1047/UBND-NCPC xác định phạm vi, nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp như sau:
- Sở Khoa học và Công nghệ: theo dõi tình hình thi hành pháp luật về tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trong việc tiếp cận, khai thác nguồn lực về khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp - thương mại, công nghệ - thông tin và xây dựng. 
- Sở Tài nguyên và Môi trường: theo dõi tình hình thi hành pháp luật về tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trong việc tiếp cận, khai thác nguồn lực về đất đai trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp - thương mại, công nghệ - thông tin và xây dựng.  
- Sở Lao động-Thương binh và Xã hội: theo dõi tình hình thi hành pháp luật về tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trong việc tiếp cận, khai thác nguồn lực về lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp - thương mại, công nghệ - thông tin và xây dựng. 
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh: theo dõi tình hình thi hành pháp luật về tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trong việc tiếp cận, khai thác nguồn lực về vốn trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp - thương mại, công nghệ - thông tin và xây dựng. 
1.2. Đơn vị phối hợp
Sở, ngành, Ủy ban nhân quận, huyện theo Điểm b Mục 4 Công văn số 1047/UBND-NCPC phối hợp với các đơn vị chủ trì xác định phạm vi, nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ quản lý của đơn vị mình. Ví dụ như:
- Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, quản lý doanh nghiệp sau đăng ký, tiếp cận, khai thác nguồn lực về vốn, khoa học kỹ thuật, đất đai và lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp – thương mại, thông tin – truyền thông và xây dựng.
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp về tiếp cận, khai thác nguồn lực về khoa học kỹ thuật, đất đai, lao động và vốn trong lĩnh vực nông nghiệp. 
- Sở Công Thương thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp về tiếp cận, khai thác nguồn lực về khoa học kỹ thuật, đất đai, lao động và vốn trong lĩnh vực công nghiệp - thương mại. 
- Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp về tiếp cận, khai thác nguồn lực về khoa học kỹ thuật, đất đai, lao động và vốn trong lĩnh vực công nghệ - thông tin. 
- Sở Xây dựng thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp về tiếp cận, khai thác nguồn lực về khoa học kỹ thuật, đất đai, lao động và vốn trong lĩnh vực xây dựng. 
- Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp về tiếp cận, khai thác nguồn lực về khoa học kỹ thuật, đất đai, lao động và vốn trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp - thương mại, công nghệ - thông tin và xây dựng. 
2. Xác định các hoạt động cần thực hiện
Căn cứ các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật quy định tại Chương 3 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, hướng dẫn tại Thông tư số 14/2014/Tt-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp quy  định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP, trên cơ sở yêu cầu thực hiện theo dõi đối với lĩnh vực trọng tâm năm 2017, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện xác định cụ thể các hoạt động mà đơn vị triển khai thực hiện; thời gian thực hiện; phòng, ban chủ trì; phòng, ban hoặc đơn vị khác phối hợp thực hiện. Cụ thể như sau:
2.1. Thực hiện các hoạt động truyền thông trên phương tiện thông tin đại chúng về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp 
- Phòng, ban chủ trì thực hiện.
- Phòng, ban, đơn vị phối hợp thực hiện.
- Thực gian thực hiện.
- Sản phẩm đầu ra: Các chuyên mục riêng về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trên báo, cổng thông tin điện tử, đài tiếng nói, đài truyền hình.  	
2.2. Rà soát, lập danh mục văn bản của địa phương điều chỉnh việc tiếp cận, khai thác nguồn lực về vốn, khoa học kỹ thuật, đất đai và lao động của doanh nghiệp khởi nghiệp[footnoteRef:1] [1:  Tham khảo Danh mục văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp được Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Công văn số 1154/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 10/4/2017 (được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh, mục Hướng dẫn nghiệp vụ của Sở Tư pháp) ] 

- Phòng, ban chủ trì thực hiện. 
- Phòng, ban, đơn vị phối hợp thực hiện.
- Thời gian thực hiện.
- Sản phẩm đầu ra: 
+ Bảng tổng hợp kết quả theo dõi tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản quy định chi tiết về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp.
+ Danh mục văn bản quy định chi tiết về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp có nội dung không bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ.
+ Danh mục văn bản quy định chi tiết về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp có nội dung không bảo đảm tính khả thi.
+ Văn bản kiến nghị xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật.
2.3. Thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật
- Nội dung hoạt động: xác định hình thức, cách thức thu thập thông tin (thu thập thông tin thông qua việc thực hiện các chương trình trao đổi về những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp khởi nghiệp; tổ chức diễn đàn đối thoại về mặt thể chế, pháp lý giữa các cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp....) thông qua báo cáo, kiểm tra, thông tin được đăng tải trên phương tiện thông tin đại chúng, thông tin do doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phản ánh, cung cấp...; tổng hợp thông tin đã thu thập; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật.
- Phòng, ban chủ trì thực hiện việc thu thập thông tin. 
- Phòng, ban, đơn vị phối hợp thực hiện.
- Thời gian thực hiện.
- Sản phẩm đầu ra: 
+ Bảng tổng hợp thông tin đã thu thập.
+ Văn bản xử lý hoặc văn bản kiến nghị xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật.
2.4. Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật [footnoteRef:2]  [2:  Các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện căn cứ tình hình thực tế và chức năng nhiệm vụ, phạm vi quản lý lựa chọn đối tượng kiểm tra, phạm vi kiểm tra theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, Điều 8 Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP.] 

- Đối tượng, địa bàn kiểm tra. 
- Nội dung kiểm tra: tình hình triển khai thi hành quy định pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách; công tác chỉ đạo, quản lý của quận/huyện; tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật (như: tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ; tuyên truyền, phổ biến pháp luật; nguồn nhân lực cho thi hành quy định pháp luật; tình hình ứng dụng công nghệ thông tin, mức độ đáp ứng về kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm cho thi hành pháp luật); tình hình tuân thủ pháp luật của cơ quan, người có thẩm quyền, doanh nghiệp...
- Phòng, ban chủ trì thực hiện.
- Phòng, ban, đơn vị phối hợp.
- Thời gian thực hiện.
- Sản phẩm đầu ra: 
+ Thông báo kết luận kiểm tra.
+ Văn bản xử lý theo thẩm quyền hoặc văn bản kiến nghị xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật.
 2.5. Điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật [footnoteRef:3] [3:  Các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện căn cứ tình hình thực tế có thể lựa chọn thực hiện hay không thực hiện hoạt động này.
] 

- Điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật:
+ Hình thức thực hiện điều tra, khảo sát, số cuộc tổ chức khảo sát.
+ Nội dung điều tra, khảo sát. 
+ Đối tượng, địa điểm được điều tra, khảo sát. 
+ Phòng, ban chủ trì thực hiện.
+ Phòng, ban, đơn vị phối hợp thực hiện.
+ Thời gian thực hiện.
+ Sản phẩm đầu ra: Báo cáo kết quả điều tra, khảo sát và xử lý thông tin tiếp nhận từ điều tra, khảo sát.
- Tọa đàm về tình hình thi hành pháp luật:
+ Số cuộc, địa điểm tổ chức tọa đàm.
+ Nội dung tọa đàm. 
+ Đối tượng tham dự tọa đàm. 
+ Phòng, ban chủ trì thực hiện.
+ Phòng, ban, đơn vị phối hợp thực hiện.
+ Thời gian thực hiện.
+ Sản phẩm đầu ra: Báo cáo kết quả tổ chức Tọa đàm và xử lý thông tin tiếp nhận được từ Tọa đàm.
2.6. Thực hiện hỗ trợ về mặt pháp lý cho doanh nghiệp khởi nghiệp
- Phòng, ban chủ trì.
- Phòng, ban, đơn vị phối hợp.
- Thời gian thực hiện.
[bookmark: _GoBack]- Sản phẩm đầu ra: hoạt động tập huấn, hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp khởi nghiệp điển hình tại địa phương.
2.7. Báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật
- Phòng, ban chủ trì.
- Phòng, ban, đơn vị phối hợp.
- Thời gian thực hiện: theo yêu cầu tại Công văn số 1047/UBND-NCPC ngày 03/3/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố.
- Sản phẩm đầu ra: Văn bản báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật và các phụ lục đính kèm.
3. Phân công trong việc tổ chức thực hiện Kế hoạch của đơn vị mình
- Trách nhiệm của Phòng, ban được giao nhiệm vụ chủ trì.
- Trách nhiệm của Phòng, ban, đơn vị phối hợp.
- Kinh phí thực hiện.
